
Phụ lục
DỰ KIẾN DANH MỤC BỔ SUNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 KÉO DÀI SANG NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-CB ngày          /         /2026 của Chi bộ UBND xã Xốp)
ĐVT: Tr đồng

TT TÊN DỰ ÁN Đơn vị đề xuất Nhóm
dự án

Nhóm
dự án
(Luật
sửa
đổi)

Địa điểm
xây dựng

Năng
lực

thiết
kế

Mục tiêu đầu tư

Thời
gian
thực
hiện

Dự kiến tổng mức đầu tư
Luỹ kế vốn đã bố trí từ đầu
dự án đến hết kế hoạch năm

2025

Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn
2021 - 2025 kéo dài đến năm 2026

Ghi chú
Tổng mức

đầu tư

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW NS
tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW NS

tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TỔNG CỘNG 39.085 39.085 - - - - 39.085 39.085

I Lĩnh vực giao thông 25.805 25.805 25.805 25.805

1 Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường
ĐH82 giai đoạn 1 UBND xã Xốp C xã Xốp

Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 3.105 3.105 3.105 3.105

2 Sửa chữa đường nội thôn Măng Mát
(Đăk Mi - Đăk Bla) UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa đường giao
thông phục vụ đời sống
của người dân tại địa bàn

2026 650 650 650 650

3 Sửa chữa đường sản xuất Liêm Răng -
Kon Rồng UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa đường giao
thông phục vụ đời sống
của người dân tại địa bàn

2026 550 550 550 550

4 Sửa chữa đường từ Ngục Đăk Glei đi
thuỷ điện Đăk Mi UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa đường giao
thông phục vụ đời sống
của người dân tại địa bàn

2026 600 600 600 600

5 Sửa chữa đường từ TL673 đi ngục Đăk
Glei UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa đường giao
thông phục vụ đời sống
của người dân tại địa bàn

2026 700 700 700 700

6 Sửa chữa đường sản xuất thôn Kon
Riêng UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa đường giao
thông phục vụ đời sống
của người dân tại địa bàn

2026 550 550 550 550

7 Sửa chữa đường sản xuất thôn Kon
Brỏi UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa đường giao
thông phục vụ đời sống
của người dân tại địa bàn

2026 550 550 550 550

8 Đường đi sản xuất từ thôn Đăk Lây đi
thôn  Kon Brỏi UBND xã Xốp C xã Xốp

Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 1.800 1.800 1.800 1.800

9 Đường đi sản xuất khu vực Đăk Knat UBND xã Xốp C xã Xốp
Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 1.500 1.500 1.500 1.500

10 Đường  đi  sản  xuất  từ  cầu  tràn  Bông
Bang đến suối Đăk Ang UBND xã Xốp C xã Xốp

Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 1.500 1.500 1.500 1.500

11 Đường đi sản xuất từ Tông trang đến
Tông Bút UBND xã Xốp C xã Xốp

Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 1.300 1.300 1.300 1.300

12 Đường đi sản xuất từ khu vực nhà ông
A Kiên đến Đăk Xang UBND xã Xốp C xã Xốp

Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 1.200 1.200 1.200 1.200
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13 Đường đi sản xuất từ Đăk Bdom đến
Mang Trang UBND xã Xốp C xã Xốp

Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 1.500 1.500 1.500 1.500

14 Xây mới cầu treo qua suối Đăk Mi UBND xã Xốp C xã Xốp
Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 3.000 3.000 3.000 3.000

15 Xây dựng cầu Y Vang qua suối Đăk
Niết UBND xã Xốp C xã Xốp

Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 3.000 3.000 3.000 3.000

16 Đường đi  sản  xuất  từ  thôn  Mô Mam
đến thôn Đăk Lây UBND xã Xốp C xã Xốp

Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 1.500 1.500 1.500 1.500

17 Đường đi sản xuất khu vực Đăk Xi Ta UBND xã Xốp C xã Xốp
Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 1.300 1.300 1.300 1.300

18 Đường đi sản xuất từ Công Ki La đến
Tông trang UBND xã Xốp C xã Xốp

Phát triển hạ tầng giao
thông phục vụ phát triển
kinh tế và dân sinh

2026 1.500 1.500 1.500 1.500

II Lĩnh vực thuỷ lợi, nước sinh hoạt 7.750 7.750 7.750 7.750

1 Sửa chữa NSH thôn Đăk Lây UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa NSH phục vụ
đời sống của người dân
tại địa bàn thôn Đăk Lây
của xã Xốp

2026 650 650 650 650

2 Sửa chữa NSH thôn La Lua UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa NSH phục vụ
đời sống của người dân
tại địa bàn thôn Măng
Mát của xã Xốp

2026 350 350 350 350

3 Sửa chữa NSH thôn Măng Mát (Đăk
Mi) UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa NSH phục vụ
đời sống của người dân
tại địa bàn thôn Măng
Mát của xã Xốp

2026 350 350 350 350

4 Sửa chữa kênh mương thủy lợi Kon
Riêng UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động tưới
tiêu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp

2026 350 350 350 350

5 Sửa chữa kênh mương thủy lợi thôn
Đăk Bla UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động tưới
tiêu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp

2026 300 300 300 300

6 Sửa chữa thủy lợi Đăk Heng UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động tưới
tiêu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp

2026 650 650 650 650

TT TÊN DỰ ÁN Đơn vị đề xuất Nhóm
dự án

Nhóm
dự án
(Luật
sửa
đổi)

Địa điểm
xây dựng

Năng
lực

thiết
kế

Mục tiêu đầu tư

Thời
gian
thực
hiện

Dự kiến tổng mức đầu tư
Luỹ kế vốn đã bố trí từ đầu
dự án đến hết kế hoạch năm

2025

Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn
2021 - 2025 kéo dài đến năm 2026

Ghi chú
Tổng mức

đầu tư

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW NS
tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW NS

tỉnh
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7 Sửa chữa thủy lợi Đăk Xi Rang UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động tưới
tiêu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp

2026 550 550 550 550

8 Sửa chữa thủy lợi Đăk Yprec UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động tưới
tiêu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp

2026 600 600 600 600

9 Sửa chữa thuỷ lợi Đăk Ta Mãi UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động tưới
tiêu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp

2026 650 650 650 650

10 Sửa chữa thuỷ lợi Đăk Sỹ UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động tưới
tiêu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp

2026 550 550 550 550

11 Sửa chữa thuỷ lợi thôn Đăk Lây UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động tưới
tiêu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp

2026 600 600 600 600

12 Sửa chữa thủy lợi Đăk Yprec UBND xã Xốp C xã Xốp

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động tưới
tiêu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp

2026 600 600 600 600

13 Xây dựng thủy lợi Nhà Đồi thôn Kon
Riêng UBND xã Xốp C xã Xốp Cải thiện tưới tiêu, phục

vụ sản xuất nông nghiệp 2026 800 800 800 800

14
Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi khu
vực ruộng từ thôn Đăk Lây đến thôn
Mô Mam

UBND xã Xốp C xã Xốp Cải thiện tưới tiêu, phục
vụ sản xuất nông nghiệp 2026 750 750 750 750

III Lĩnh vực dân dụng, hạ tầng kỹ thuật 5.530 5.530 5.530 5.530

1 Sửa chữa điểm trường mầm non Đăk
Lây UBND xã Xốp C Thôn Đăk

Lây

Cải thiện đảm bảo NSH
phục vụ đời sống của
người dân tại địa bàn các
thôn của xã Xốp

2026 400 400 400 400

chuyển
giao cho

Thôn Đăk
Lây sử
dụng

2 Sửa chữa điểm trường TH-THCS Xốp
Nghét (thôn Đăk Choong) UBND xã Xốp C Thôn Đăk

Choong

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động của
trường học

2026 730 730 730 730

chuyển
giao cho
trường

Mầm non
sử dụng

3 Sửa chữa điểm trường TH-THCS Xốp
Dùi UBND xã Xốp C Thôn Xốp

Dùi
Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động 2026 360 360 360 360

điểm
chỉnh xốp

cũ

TT TÊN DỰ ÁN Đơn vị đề xuất Nhóm
dự án

Nhóm
dự án
(Luật
sửa
đổi)

Địa điểm
xây dựng

Năng
lực

thiết
kế

Mục tiêu đầu tư

Thời
gian
thực
hiện

Dự kiến tổng mức đầu tư
Luỹ kế vốn đã bố trí từ đầu
dự án đến hết kế hoạch năm

2025

Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn
2021 - 2025 kéo dài đến năm 2026

Ghi chú
Tổng mức

đầu tư

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW NS
tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW NS

tỉnh
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4 Sửa chữa điểm mầm non Xốp Dùi UBND xã Xốp C Thôn Xốp
Dùi

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động 2026 750 750 750 750

điểm
chỉnh, hư
hỏng nặng

5 Sửa chữa Hội trường Ban CHQS xã UBND xã Xốp C Thôn Xốp
Dùi

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động của
trường học

2026 250 250 250 250 UBND xã
Xốp cũ

6 Sửa chữa điểm trường Đăk Mi (thôn
Mang Mát) UBND xã Xốp C Thôn

Mang Mát

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động của 02
điểm trường học

2026 700 700 700 700

điểm
trường

mầm non;
TH-THCS

Đăk Mi

7 Sửa chữa điểm trường Đăk Bla (thôn
Mang Mát) UBND xã Xốp C Thôn

Mang Mát

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động của
trường học

2026 250 250 250 250

chuyển
giao cho

Thôn
Mang Mát

sử dụng

8 Sửa chữa Trường TH-THCS Nguyễn
Huệ (thôn Đăk Choong) UBND xã Xốp C Thôn Đăk

Choong

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động của
trường học

680 680 680 680

điểm
chỉnh Đăk
Choong

cũ

9 Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã UBND xã Xốp C Thôn Mô
Mam

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động cán bộ
công chức UBND xã

2026 650 650 650 650

10 Sửa chữa nhà công vụ trường Mầm
non tuổi thơ xã Xốp UBND xã Xốp C Thôn Mô

Mam

Sửa chữa, tu bổ nhằm
duy trì hoạt động của
trường học

2026 760 760 760 760

Ghi chú: (*): Chủ yếu là nguồn vốn hỗ trợ từ NSTW, NS tỉnh và ngân sách xã; được triển khai thực hiện khi đảm bảo điều kiện theo quy định.

TT TÊN DỰ ÁN Đơn vị đề xuất Nhóm
dự án

Nhóm
dự án
(Luật
sửa
đổi)

Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
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Dự kiến tổng mức đầu tư
Luỹ kế vốn đã bố trí từ đầu
dự án đến hết kế hoạch năm

2025

Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn
2021 - 2025 kéo dài đến năm 2026

Ghi chú
Tổng mức

đầu tư
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Tổng
số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW NS
tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW NS
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